
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /2022/NQ-HĐND An Giang, ngày         tháng 02 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ…. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên 

chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày   tháng   năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết…; Báo cáo thẩm tra của Ban…; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ, chính sách 

hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, 

điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết này. 
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Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp 

thứ .... thông qua ngày .....tháng .....năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng 

.... năm 2022./. 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;  

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP; 

- Vụ Pháp chế - các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Tài chính, Nội vụ; Tư pháp; 

- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Website Chính phủ; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, Ủy ban nhân 

dân, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG, 

Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang; 

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; 

- Website tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Cổng TTĐT Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. 

CHỦ TỊCH 
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QUY ĐỊNH 

Chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý được luân chuyển, điều động, biệt phái trên địa bàn tỉnh An Giang 

(Kèm theo Nghị quyết số …… /2022/NQ-HĐND  

ngày … tháng … năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được cấp có thẩm quyền luân chuyển, 

điều động, biệt phái theo yêu cầu công tác cán bộ và theo kế hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi chung là cán 

bộ) được cấp có thẩm quyền luân chuyển, điều động, biệt phái giữ các chức vụ 

lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội. Cụ thể: 

1. Cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái giữ các chức vụ diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy quản lý. 

2. Các trường hợp luân chuyển, điều động, biệt phái gồm: 

a) Luân chuyển, điều động, biệt phái từ ngoài địa phương về công tác tại 

tỉnh. 

b) Luân chuyển, điều động, biệt phái từ cấp tỉnh về các huyện, thị xã, 

thành phố (gọi chung là cấp huyện) và ngược lại. 

c) Luân chuyển, điều động, biệt phái từ đơn vị cấp huyện này đến đơn vị 

cấp huyện khác. 

d) Luân chuyển từ cấp huyện về xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) 

và ngược lại. 

đ) Luân chuyển từ đơn vị cấp xã này đến đơn vị cấp xã khác. 

Điều 3. Trường hợp được điều động nhưng không thuộc diện hưởng 

chính sách này, gồm: 

1. Điều động do nhu cầu cá nhân. 

2. Điều động do không trúng cử đối với các chức danh được bầu cử ở địa 

phương. 
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3. Điều động do có kết luận vi phạm (bị kỷ luật hoặc không bị kỷ luật) mà 

không bố trí ở nơi công tác cũ nên điều động sang vị trí công tác khác. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái 

nhưng có nhà ở riêng của cá nhân tại nơi được luân chuyển, điều động, biệt phái. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái 

trở về cơ quan công tác cũ. 

6. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái 

đến công tác tại cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 4. Điều kiện hưởng chế độ 

Cán bộ chỉ được hưởng các chế độ chính sách này khi khoảng cách từ nơi 

thường trú tới cơ quan được luân chuyển, điều động, biệt phái đến từ 15 km trở 

lên. Trường hợp điều động được hưởng không quá 05 năm; trường hợp luân 

chuyển, biệt phái thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 5. Chế độ, chính sách trong thời gian luân chuyển, điều động, 

biệt phái 

1. Chính sách hỗ trợ đi lại:  

Cán bộ được luân chuyển, điều động, biệt phái từ cấp tỉnh xuống cấp 

huyện; từ cấp huyện lên cấp tỉnh; từ cấp huyện xuống cấp xã; từ cấp xã lên cấp 

huyện và ngang cấp được hỗ trợ đi lại hàng tháng như sau: 

a) Khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 15 km đến dưới 40 

km: 1.000.000 đồng. 

b) Khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi công tác từ 40 km trở lên: 

1.500.000 đồng. 

2. Chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí:  

Cán bộ được luân chuyển, điều động biệt phái từ cấp tỉnh xuống cấp 

huyện; từ cấp huyện lên cấp tỉnh; từ cấp huyện xuống cấp xã; từ cấp xã lên cấp 

huyện và ngang cấp được hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng là 1.500.000 đồng. 

3. Nhà ở công vụ 

a) Cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện luân chuyển, điều động, biệt 

phái được xem xét bố trí ở nhà công vụ. 

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa có hoặc không bố trí được nhà công 

vụ thì cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện được hỗ trợ tiền thuê 

chỗ ở bằng mức 1.000.000 đồng/tháng. 
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4. Bảo lưu phụ cấp chức vụ: được bảo lưu phụ cấp chức vụ nếu mức phụ 

cấp chức vụ cũ cao hơn mức phụ cấp chức vụ mới đảm nhiệm. Thời gian bảo 

lưu phụ cấp thực hiện như sau: 

a) Trường hợp luân chuyển: được bảo lưu phụ cấp theo thời gian cấp có 

thẩm quyền quyết định luân chuyển. 

b) Trường hợp điều động: được bảo lưu phụ cấp đang hưởng đến hết thời 

hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức 

vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì 

được bảo lưu 06 tháng. 

5. Chế độ nâng bậc lương trước niên hạn: 

Cán bộ được luân chuyển, điều động, biệt phái có thành tích xuất sắc (có 

đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 

của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động) được xem xét nâng lương trước thời hạn 12 tháng so với thời hạn nâng 

bậc lương quy định.  

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

6. Đối với cán bộ là nữ, hoặc là người dân tộc thiểu số, ngoài việc được 

hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, còn được hỗ trợ 

thêm hàng tháng bằng mức 500.000 đồng. 

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện và chế độ thanh toán 

1. Nguồn kinh phí chi trả cho chính sách hỗ trợ tại Quy định này do ngân 

sách nhà nước đảm bảo theo quy định về phân cấp của Luật Ngân sách nhà 

nước. 

2. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, 

điều động, biệt phái đến có trách nhiệm chi trả chế độ theo quy định. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, kiểm tra việc thực hiện Quy định 

này. 

2. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh những trường hợp ngoài Quy định 

này, giao Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có văn bản phản ánh cho Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, 

báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 


